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THỦ THUẬT GIÚP HỌC SINH GHI NHỚ KIẾN THỨC MỚI
I. PHẦN MỞ ĐẦU
I.1-LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
 - Tính lịch sử:    

           Đất nước ta hiện nay đang trên đà phát triển công nghiệp hoá và hiện đại hoá nên phải nhanh chóng tiếp thu khoa học kỹ thuật hiện đại của thế giới. Do sự phát triển như vũ bão của khoa học và kỹ thuật, kho tàng kiến thức của nhân loại tăng lên nhanh chóng. Cái mà hôm nay còn là mới ngày mai đã trở thành lạc hậu. Nhà trường không thể nào luôn luôn cung cấp cho học sinh những hiểu biết cập nhật được. Điều quan trọng là phải trang bị cho các em năng lực tự học để có thể tự mình tìm kiếm những kiến thức khi cần thiết trong tương lai.

- Tính cấp thiết:    

           Sự phát triển của nền kinh tế thị trường, sự xuất hiện nền kinh tế tri thức trong tương lai đòi hỏi người lao động phải thực sự năng động, sáng tạo và có những phẩm chất thích hợp để vươn lên trong cuộc cạnh tranh khốc liệt này. Việc thu thập thông tin, dữ liệu cần thiết ngày càng trở nên dễ dàng nhờ các phương tiện truyền thông tuyên truyền, máy tính, mạng internet .v.v. Do đó, vấn đề quan trọng đối với con người hay một cộng đồng không chỉ là tiếp thu thông tin, mà còn là xử lý thông tin để tìm ra giải pháp tốt nhất cho những vấn đề đặt ra trong cuộc sống của bản thân cũng như của xã hội.

Như vậy yêu cầu của xã hội đối với việc dạy học trước đây nặng về việc thuyết trình, thì nay đã thiên về việc hình thành những năng lực hoạt động cho học sinh. Để đáp ứng yêu cầu mới này cần phải thay đổi đồng bộ các thành tố của quá trình dạy học về mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức, phương tiện, cách kiểm tra đánh giá…

- Hiện nay mục tiêu giáo dục cấp THCS đã được mở rộng, các kiến thức và kỹ năng được hình thành và củng cố để tạo ra 4 năng lực chủ yếu :

 +) Năng lực hành động .                                +) Năng lực thích ứng.

 +) Năng lực cùng chung sống và làm việc.   +) Năng lực tự khẳng định mình.

Trong đề tài này tôi quan tâm để đi khai thác đến 2 nhóm năng lực chính là: 

"Năng lực cùng chung sống và làm việc" và "Năng lực tự khẳng định mình" vì kiến thức và kỹ năng là một trong những thành tố của năng lực học sinh.

- Thực trạng:     

Trong thời đại kinh tế tri thức như  hiện nay, với sự phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật thì xuất hiện rất nhiều nguồn tri thức mới, đòi hỏi người học phải nắm bắt để không thể lạc hậu so với thời đại .Trong khi đó quỹ thời gian của học sinh nói chung thì không thể nào mở rộng ra được nữa . Chính vì thế nhu cầu cấp thiết lúc bấy giờ là phải làm sao giúp cho học sinh ghi nhớ được kiến thức ngay trên lớp, tức là phải làm sao cho học sinh nắm được kiến thức cơ bản cần phải nắm của bài học ngay trên lớp chứ không phải đợi về nhà nghiền ngẫm rồi mới nắm  được.      

Qua thực tế giảng dạy trên lớp, tôi đã phát hiện ra rất nhiều học sinh chưa thực sự thấy được sự cần thiết của việc ghi nhớ kiến thức mới, hoặc chưa biết cách ghi nhớ kiến thức được học. Vì vậy, việc giải bài tập còn gặp nhiều khó khăn, hay nhầm lẫn. Do vậy vai trò của người giáo viên rất quan trọng, người giáo viên phải thể hiện vai trò chủ đạo của mình, giúp cho học sinh chủ động, tích cực trong việc nắm tri thức mà mình truyền đạt. Điều đó được thông qua các biện pháp, thủ thuật mà người giáo viên sử dụng. Vậy biện pháp, thủ thuật nào mang đến hiệu quả giáo dục cao và đáp ứng được nhu cầu mang tính thời sự của giáo dục hiện nay là giúp học sinh ghi nhớ kiến thức tại lớp?


Đó là lý do tôi chọn đề tài này .
I.2 - MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
           - Do thời gian có hạn nên tôi nghiên cứu sáng kiến kinh nghiệm này với mục đích như sau :

*) Giúp giáo viên toán THCS quan tâm hơn đến một phương pháp dạy học tích cực rất dễ thực hiện.

*) Giúp giáo viên toán THCS nói chung và bản thân tôi dạy toán THCS nói riêng có thêm thông tin về phương pháp dạy học tích cực này, phân tích để đưa ra biện pháp tối ưu khi áp dụng phương pháp vào dạy học .

*) Đưa ra một số thủ thuật giúp học sinh có thể ghi nhớ kiến thức mới  dễ dàng hơn, hoặc có thể ghi nhớ kiến thức ngay tại lớp.
*) Tự đúc rút cho bản thân mình những kinh nghiệm để làm luận cứ cho phương pháp dạy học mới trong những năm tiếp theo.

Với sáng kiến này tôi chỉ nêu ra một số phương pháp, một số ví dụ cụ thể giúp học sinh ghi nhớ kiến thức. Từ đó các em có nhiều thời gian hơn để làm bài tập hoặc nghiên cứu các môn học khác. 
I.3- THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM
- Thời gian : Năm học 2009-2010, năm học 2010-2011, năm học 2011-2012 

- Địa điểm : Trường thcs Mạo Khê I, trường thcs Mạo Khê II.
I.4. ĐÓNG GÓP MỚI VỀ MẶT LÝ LUẬN, VỀ MẶT THỰC TIỄN
- Về mặt lý luận: Rèn khả năng tư duy sáng tạo, tính cẩn thận chính xác, tính kiên trì cho học sinh. Giúp các em có thể ghi nhớ kiến thức mới  một cách nhanh chóng, và có mục đích, tạo hứng thú học tập môn toán đồng thời phát huy năng lực sáng tạo khi gặp các dạng toán khó.
- Về mặt thực tiễn: Giúp cho học sinh nắm được phương pháp suy nghĩ, suy 
luận, phương pháp học tập để từ đó rèn luyện tư duy logic độc lập, chính xác, linh hoạt và sáng tạo, phát triển trí tưởng tượng, phát huy tính tự tin, có tiềm lực tập dượt nghiên cứu khoa học, có khả năng tự học, có hiểu biết về nhận thức duy vật biện chứng trong toán học .
II. PHẦN NỘI DUNG 
II.1- Chương 1: TỔNG QUAN
II.1.1. Quan điểm đổi mới phương pháp dạy học :
Luật Giáo dục 2005 (Điều 5) quy định : "Phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của người học; bồi dưỡng cho người học năng lực tự học, khả năng thực hành, lòng say mê học tập và ý chí vươn lên".

Với mục tiêu giáo dục phổ thông là "giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc";

 Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGD ĐT ngày 5/5/2006 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo cũng đã nêu : 

"Phải phát huy tính tích cực, tự giác chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc trưng môn học, đặc điểm đối tượng học sinh, điều kiện của từng đối tượng học sinh, điều kiện của từng lớp học; bồi dưỡng cho học sinh phương pháp tự học, khả năng hợp tác; rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú và trách nhiệm học tập cho học sinh ".

- Quan điểm dạy học : là những định hướng tổng thể cho các hành động phương pháp, trong đó có sự kết hợp giữa các nguyên tắc dạy học làm nền tảng, những cơ sở lý thuyết của lý luận dạy học, những điều kiện dạy học và tổ chức cũng như những định hướng về vai trò của giáo viên và học sinh trong quá trình dạy học. Quan điểm dạy học là những định hướng mang tính chiến lược, là mô hình lý thuyết của Phương pháp dạy học. Những quan điểm dạy học cơ bản: Dạy học giải thích minh hoạ, Dạy học gắn với kinh nghiệm, Dạy học kế thừa, Dạy học định hướng học sinh, Dạy học định hướng hành động, giao tiếp; Dạy học nghiên cứu, Dạy học khám phá,...

II.1.2 Phương pháp dạy học tích cực (PPDHTC):
Thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông đòi hỏi phải đổi mới đồng bộ từ mục tiêu, nội dung, phương pháp, Phương pháp dạy học (PPDH) đến cách thức đánh giá kết quả dạy học, trong đó khâu đột phá là đổi mới Phương pháp dạy học.

Mục đích của việc đổi mới PPDH ở trường phổ thông là thay đổi lối dạy học truyền thụ một chiều sang dạy học theo PPDHTC, nhằm giúp học sinh phát huy tính tích cực, tự giác chủ động, sáng tạo, rèn luyện thói quen và khả năng tự học, tinh thần hợp tác, kỹ năng vận dụng kiến thức vào những tình huống khác nhau trong học tập và trong thực tiễn; tạo niềm tin, niềm vui, hứng thú trong học tập. Làm cho "Học" là quá trình kiến tạo; học sinh tìm tòi, khám phá, phát hiện luyện tập khai thác và xử lý thông tin… học sinh tự hình thành hiểu biết, năng lực và phẩm chất. Chú trọng hình thành các năng lực(tự học, sáng tạo, hợp tác,…) dạy phương pháp và kỹ thuật lao động khoa học, dạy cách học. Học để đáp ứng những yêu cầu của cuộc sống hiện tại và tương lai. Những điều đã học cần thiết, bổ ích cho bản thân học sinh và cho sự phát triển xã hội. 

      PPDHTC được dùng với nghĩa là hoạt động, chủ động, trái với không hoạt động, thụ động. 

      PPDHTC hướng tới việc tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh, nghĩa là hướng vào phát huy tính tích cực, chủ động của người học chứ không chỉ hướng vào phát huy tính tích cực của người dạy. 

Muốn đổi mới cách học phải đổi mới cách dạy. Cách dạy quyết định cách học, tuy nhiên, thói quen học tập thụ động của học sinh cũng ảnh hưởng đến cách dạy của thầy. Mặt khác, cũng có trường hợp học sinh mong muốn được học theo PPDHTC nhưng giáo viên chưa đáp ứng được. Do vậy, giáo viên cần phải được bồi dưỡng, phải kiên trì cách dạy theo PPDHTC, tổ chức các hoạt động nhận thức từ đơn giản đến phức tạp, từ thấp đến cao, hình thành thói quen cho học sinh. Trong đổi mới phương pháp phải có sự hợp tác của thầy và trò, sự phối hợp hoạt động dạy với hoạt động học thì mới có kết quả. PPDHTC hàm chứa cả phương pháp dạy và phương pháp học.
* Đặc trưng của phương pháp dạy học tích cực :

a) Dạy học tăng cường phát huy tính tự tin, tính tích cực, chủ động, sáng tạo thông qua tổ chức thực hiện các hoạt động học tập của học sinh.

b) Dạy học chú trọng rèn luyện phương pháp và phát huy năng lực tự học của học sinh.

c) Dạy học phân hóa kết hợp với học tập hợp tác.

d) Kết hợp đánh giá của thầy với đánh giá của bạn, với tự đánh giá.

e) Tăng cường khả năng, kỹ năng vận dụng vào thực tế, phù hợp với điều kiện thực tế về cơ sở vật chất, 
II.1.3. Mục tiêu, nhiệm vụ, vị trí  và tầm quan trọng của môn toán:
* Mục tiêu:

Đại hội đại biểu toàn quốc lần 4 của Đảng đã phân tích nội dung tổng quát của chất lượng đào tạo là : “ Đào tạo có chất lượng những người lao động mới có ý  thức và đạo đức XHCN, có trình độ học vấn phổ thông và hiểu biết kĩ thuật, có kĩ năng lao động cần thiết, có óc thẩm mỹ và có sức khỏe tốt”.


Môn toán, một môn học chiếm một thời gian rất đáng kể trong kế hoạch đào tạo của nhà trường phổ thông, với đặc điểm của riêng mình, nó sẽ góp phần những gì và như thế nào trong việc thực hiện mục tiêu  và nguyên lí giáo dục ?


Có thể nói rằng chất lượng đào tạo của môn toán được thể hiện ở hai mặt như sau:

- Học sinh phải nắm được hệ thống kiến thức và quan điểm cũng như phương pháp cơ bản của toán học phổ thông theo quan điểm hiện đại và phải vận dụng nó vào hoạt động lao động sản xuất .

- Học sinh phải thể hiện một số phẩûm chất đạo đức của người lao động mới  thông qua hoạt động học toán : đức tính cẩn thận, chính xác, chu đáo, làm việc có kế hoạch, có kĩ luật,có năng suất cao, có tinh thần tự lực cánh sinh, khắc phục khó khăn, dám nghĩ dám làm, trung thực,khiêm tốn....

* Nhiệm vụ:


Bên cạnh những mục tiêu cần đạt được nêu trên thì môn toán còn có một số nhiệm vụ sau đây :

- Làm cho học sinh nắm vững hệ thống kiến thức và phương pháp toán học cơ bản, phổ thông theo quan điểm hiện đại và có khả năng vận dụng được những kiến thức và phương pháp toán học vào kỹ thuật lao động, quản lí kinh tế, vào việc học các môn khác : vật lí, hoá học,công nghệ ....

- Làm cho học sinh nắm được phương pháp suy nghĩ, suy luận, phương pháp học tập để từ đó rèn luyện tư duy logic độc lập,chính xác, linh hoạt và sáng tạo, phát triển trí tưởng tượng, có tiềm lực tập dượt nghiên cứu khoa học, có khả năng tự học, có hiểu biết về nhận thức duy vật biện chứng trong toán học.
- Rèn luyện, giáo dục  cho học sinh ý thức làm chủ, lòng yêu nước yêu chủ nghĩa xã hội, yêu lao động.

- Đảm bảo cho mọi học sinh đạt yêu cầu chất lượng phổ cập về toán học, đồng thời chú trọng  phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu về toán học. 

* Vị trí và tầm quan trọng của môn toán:
· Môn toán trong nhà trường phổ thông đóng vai trò một môn học công cụ vì ngôn ngữ toán học, kiến thức toán học, tư duy và phương pháp toán học là cần thiết cho cuộc sống, cho việc học các môn khác đặc biệt là các môn : vật lí, hoá học, kĩ thuật công nông nghiệp, công nghệ học...Nó còn cần cho việc rèn luyện tác phong khoa học : biết cách đặt vấn đề phân tích, giải quyết vấn đề, kiểm tra cách giải quyết, biết  nhận ra các bản chất, biết phân loại các trường hợp, biết từ những vấn đề riêng lẻ rút ra kết luận chung, biết áp dụng lí luận chung vào những tình huống cụ thể, biết suy luận ngắn gọn chính xác, biết trình bày rõ ràng mạch lạc .

· Môn toán còn giúp chúng ta rèn luyện nhiều đức tính quý báu khác như: cần cù, nhẫn nại, ý chí vượt khó, yêu thích chính xác, ham chuộng chân lí...


Dù phục vụ ở ngành nào, trong công tác nào thì các kiến thức và phương pháp toán học cũng cần thiết .

II.1.4. Thực trạng dạy, hoc toán ở trường phổ thông:

Việc dạy học toán ở trường phổ thông là tương đối không đồng bộ. Mặc dù môn toán là môn học chính, nhưng ở một số trường việc dạy và học nó không thật nghiêm túc. Ở các trường thuộc các xã khó khăn thường có quan niệm rằng chỉ dạy cho học sinh có đủ sức thi tốt nghiệp THCS hoặc đủ điểm xét tuyển THCS .Vì thế lượng kiến thức các em được học không nhiều và các em cũng không tích cực. Tuy nhiên đó chỉ là một phần nhỏ còn đa số giáo viên đều nhận thấy được vai trò và tầm quan trọng của môn toán đối với cuộc sống. Chính vì vậy ở trường cũng như bản thân giáo viên đã có kế hoạch giảng dạy môn toán rất hiệu quả nên chất lượng giảng dạy và chất lượng học tập môn toán cũng rất khả quan .


Bên cạnh đó, do đặc thù của bộ môn toán là môn học khó, nó đòi hỏi ở người học tính cần cù, nhẫn nại nên có một bộ phận học sinh không đáp ứng được các yêu cầu đó. Hơn nữa, một số học sinh là con em nông dân lao động , ngoài việc học tập của mình các em còn phải giúp gia đình trong công việc đồng áng, vì vậy thời gian học tập ở nhà của các em bị hạn chế . Một số học sinh bị mất căn bản từ lớp dưới, lại không được sự quan tâm giúp đỡ của phụ huynh và giáo viên nên từ đó các em nảy sinh tâm lý chán học môn toán và luôn mang trong đầu nỗi lo sợ đối với bộ môn. Do đó, không thể tiếp nhận được các kiến thức toán học mà giáo viên truyền thụ.

II.2 - Chương 2: NỘI DUNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
II.2.1.Các bước tiến hành
    1. Lập kế hoạch nghiên cứu nội dung viết sáng kiến kinh nghiệm.

    2. Trao đổi thảo luận cùng đồng nghiệp.

    3. Đăng ký sáng kiến, làm đề cương.

    4. Thu thập, tập hợp số liệu và nội dung phục vụ cho việc viết sáng kiến. Qua khảo sát, các bài kiểm tra, các giờ dạy lý thuyết mới, giờ luyện tập, ôn tập.

    5. Phân loại các phương pháp, thủ thuật giúp học sinh ghi nhớ kiến thức mới.
    6. Đưa ra định hướng, vận dụng vào các tình huống, ví dụ cụ thể.

    7. Tổng kết, rút ra bài học kinh nghiệm.

 II.2.2.Khảo sát đánh giá

    Những giờ giảng dạy trên lớp, qua bài kiểm tra đầu giờ, qua luyện tập, ôn tập, cần lưu ý đến việc giúp học sinh ghi nhớ kiến thức một cách hệ thống, chính xác và không máy móc.
Qua bài kiểm tra 15 phút thì số học sinh ghi nhớ kiến thức chưa chính xác của 148 học sinh lớp 9 năm học 2009-2010 là : 38/148 em chiếm 25,6%.

    Trong bài kiểm tra chương I - Đại số 9 năm học 2009-2010 của 148 học sinh thì số học sinh mắc sai lầm về giải toán do việc ghi nhớ kiến thức thiếu tính hệ thống là 56/148 em chiếm 37,8% (nghiên cứu tổng hợp).
    Như vậy số lượng học sinh mắc sai lầm trong khi giải toán do việc không thuộc lý thuyết hoặc nắm lý thuyết chưa chính xác là tương đối cao. Vì vậy, việc chỉ ra cách ghi nhớ kiến thức giúp các em tránh được sai lầm và có tính định hướng khi làm bài tập là một công việc vô cùng quan trọng và cấp thiết .
II.2.3. Các biện pháp và thủ thuật:


Thủ thuật và biện pháp là cách thức tác động của con người vào sự vật, hiện tượng nhằm làm cho tác động đó đạt được kết quả tốt nhất. 


Thủ thuật và biện pháp của giáo viên giúp học sinh ghi nhớ kiến thức mới chính là cách thức tác động của giáo viên vào học sinh thông qua việc truyền đạt tri thức hay nói cách khác đó là phương pháp giảng dạy tối ưu mà người giáo viên sử dụng trong tiết dạy.


Để giúp học sinh ghi nhớ kiến thức giáo viên cần hiểu quá trình ghi nhớ là giai đoạn đầu của hoạt động nhớ cụ thể nào đó. Ghi nhớ gồm hai loại: ghi nhớ không chủ định và ghi nhớ có chủ định.

 
- Ghi nhớ không chủ định: là loại ghi nhớ không cần đặt ra mục đích từ trước, nó không đòi hỏi sự nổ lực nào của ý chí mà nó được thực hiện một cách tự nhiên.


- Ghi nhớ có chủ định: là loại ghi nhớ cần đặt ra mục đích từ trước, có sự cố gắng cũng như những thủ thuật, phương pháp ghi nhớ xác định. Loại ghi nhớ này được thực hiện:


   + Ghi nhớ máy móc: ghi nhớ dựa trên sự lặp đi lặp lại nhiều lần một cách đơn giản.


   + Ghi nhớ có ý nghĩa: là ghi nhớ được dựa trên sự thông hiểu nội dung tài liệu, trên sự nhận thức được từ mối liên hệ logic giữa các bộ phận của tài liệu đó. Loại ghi nhớ này gắn với tư duy của con người.


Dựa trên cơ sở này mỗi giáo viên đứng lớp đều có biên pháp, thủ thuật riêng giúp học sinh ghi nhớ kiến thức mới. Nhưng nhìn chung qua qúa trình giảng dạy tôi đã rút ra một số thủ thuật sau:
         (  Đối với mỗi bài dạy, giáo viên đều phải định hướng để học sinh phát hiện xem nội dung kiến thức của bài học giúp giải quyết những loại bài tập nào. Từ đó học sinh thấy được mục đích của việc ghi nhớ kiến thức và nảy sinh nhu cầu ghi nhớ kiến thức.
        VD1: Khi dạy định nghĩa đường trung tuyến, tính chất ba đường trung tuyến trong tam giác giáo viên phải giúp học sinh thấy được  hai phương pháp 
chứng minh một đường thẳng là trung tuyến, đó là:


+ Chứng minh đường thẳng đi qua đỉnh và trung điểm cạnh đối diện của tam giác.


+ Chứng minh đường thẳng đi qua đỉnh và giao điểm của hai đường trung tuyến khác trong tam giác.

 
Giáo viên phải giúp học sinh phát hiện ra hai phương pháp để chứng minh một điểm là trọng tâm của tam giác:

+ Điểm đó là giao ba đường trung tuyến trong một tam giác.


+ Điểm đó thuộc một đường trung tuyến và cách đỉnh một khoảng bằng 2/3 độ dài đường trung tuyến đó.

       VD2: Khi day định nghĩa đường tròn, quỹ tích cung chứa góc giáo viên phải giúp học sinh thấy được phương pháp chứng minh nhiều diểm cùng thuộc đường tròn, đó là:

+ Chứng minh các điểm đó cách đều một điểm cố định.

+ Chứng minh các đểm liên tiếp cùng nhìn đoạn thẳng chứa hai điểm còn lại dưới các góc bằng nhau.

+ Chứng minh các điểm tuỳ ý nhìn đoạn thẳng nối hai điểm còn lại dưới góc 900.

( Trong quá trình giảng dạy, giáo viên cần truyền đạt và hướng dẫn kĩ các kiến thức trong sách giáo khoa, cần lột tả cho học sinh thấy được những chỗ quan trọng trong bài, phải đoán trước những chỗ khó đối với học sinh để giảng kĩ . Mục đích chính là sau khi nghe giảng học sinh đã thuộc được nửa  bài, có thể là trọn bài.

( Giáo viên phải không ngừng tạo ra tình huống có vấn đề để các em học sinh tư duy, kích thích hứng thú tìm hiểu ở học sinh để tự các em tìm lấy kiến thức cơ bản trong bài, như thế học sinh sẽ ghi nhớ kiến thức lâu hơn.


VD3: Học bài “Tỉ số lượng giác của góc nhọn” –(Toán 9, tập I), giáo viên nêu vấn đề: Trong tam giác vuông, biết độ dài hai cạnh có thể tính được số đo độ của góc nhọn hay không? ( Kích thích hứng thú tìm hiểu về tỉ số lượng giác.


VD4: Giáo viên nêu vấn đề: Làm thế nào để đo chiều cao của cây chỉ với thước thợ?( Kích thích hứng thú tìm hiểu “Hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông” – (Toán 9, tập I).

( Song song với quá trình truyền thụ kiến thức mới, giáo viên lồng vào các kiến thức cũ (các kiến thức đã học trước đây và kiến thức vừa mới học để các em hệ thống và nhớ lại).


VD5: Để dạy bài “Nhân đơn thức với đa thức” – (Toán 8, tập I), giáo viên cho học sinh nhắc lại qui tắc nhân một số với một tổng:




a(b + c) = ab + ac

Từ đó hình thành qui tắc nhân đơn thức với đa thức giúp các em nhanh 
chóng ghi nhớ kiến thức mới.


VD6: Khi học bài: “Phép chia phân thức đại số ” – (Toán 8, tập I) , giáo viên yêu cầu nhắc lại quy tắc phép chia phân số :
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Bằng phép tương tự học sinh rút ra qui tắc phép chia phân thức đại số , nhờ vậy các em dễ dàng ghi nhớ qui tắc này .

          VD7: Khi học: “Các trường hợp đồng dạng của tam giác.” Giáo viên nên cho học sinh so sánh với các trường hợp bằng nhau của tam giác để thấy sự giống và khác nhau giữa hai trường hợp từ đó ghi nhớ kiến thức dễ dàng hơn.

( Một thủ thuật giúp học sinh ghi nhớ kiến thức khá hữu hiệu nữa là giáo viên thường gọi học sinh nhắc lại kiến thức mới vừa học sau khi kết thúc một phần hay một mục của bài .

VD8 :   Sau khi học xong bài “Đường thẳng song song, đường thẳng cắt nhau ” – (Toán 9, tập I) , giáo viên yêu cầu học sinh :

 
- Nêu điều kiện để đường thẳng (d): y = ax + b và đường thẳng (d’): 
y = a’x + b’ cắt nhau , song song, trùng nhau ? 

- Tìm các cặp đường thẳng song song , cắt nhau , trùng nhau trong các đường thẳng sau :

a) y = x + 3 

b) y = -2x + 3 

c) y = -x + 1


d) y = -2x + 1
e) y = -2x + 1  

f) y = x – 2


Qua đó học sinh khắc sâu  được dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song , cắt nhau , trùng nhau .


VD9 : Sau khi hướng dẫn giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng  – (Toán 9, tập I) , giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại các bước để giải hệ phương trình :

       + B1: Làm cho hệ số của một ẩn đối nhau ( hoặc bằng nhau).

       + B2: Cộng (hoặc trừ ) từng vế hai phương trình của hệ để làm xuất hiện phương trình một ẩn.

       + B3: Giải phương trình một ẩn vừa tìm được .

       + B4: Thay giá trị của ẩn vừa tìm được vào một phương trình của hệ để tìm ẩn còn lại.
( Ngoài ra, Trong quá trình giảng dạy, giáo viên cũng có thể nhắc lại kiến thức cũ có liên quan đến kiến thức bài học để học sinh so sánh, đối chiếu, phân tích các mặt tìm ra mối liên hệ giữa các kiến  thức, tìm ra bản chất của vấn đề. Đó là cơ sở để giúp các em nhớ lại kiến thức cũ và ghi  nhớ kiến thức mới.

VD10: Học bài “Hình vuông” – ( Toán 8, tập1) , cho học sinh quan sát đối chiếu với hình thoi và hình chữ nhật ( Học sinh nhận ra được hình vuông  là hình thoi, hình vuông cũng là hình chữ nhật. Từ đó học sinh dễ dàng phát hiện và ghi nhớ tính chất của hình vuông .

VD11: Khi dạy bài “Công thức nghiệm thu gọn”- (Toán 9,tập 2), Giáo viên có thể yêu cầu học sinh so sánh đối chiếu với công thức nghiệm tổng quát . Học sinh sẽ tìm được mối liên hệ giữa hai công thức : 



b thay bởi b’
( b’ = 
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thì các “hệ số” có mặt trong công thức tổng quát sẽ được: "thu gọn”, không còn tồn tại ở công thức nghiệm thu gọn nữa .

VD12: - Khi dạy học sinh các phương pháp chứng minh tia nằm giữa hai  tia khác ở kỳ 2, lớp 6 có thể cho các em so sánh, đối chiếu với các phương pháp chứng minh điểm nằm giữa hai điểm khác ở kỳ 1 như sau:

	PP
	Điểm M nằm giữa 2 điếm A & B
	Tia Ox nằm giữa 2 tia Oy & Oz

	1
	MA + MB = AB
	xÔy + xÔz = yÔz

	2
	MA & MB là 2 tia đối nhau
	Oy & Oz thuộc hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ Ox

	3
	+ M & B cùng thuộc tia Ax
+ AM < AB
	+ Ox & Oz cùng thuộc một nửa mặt phẳng bờ Oy
+ yÔx < yÔz

	4
	
	+ A thuộc tia Oy; B thuộc tia Oz
+ Tia Ox cắt đoạn thẳng AB



     - Khi dạy học sinh cách chứng minh tia phân giác của một góc cũng có thể cho các em so sánh với một kiến thức đã học, đó là: cách chứng minh trung điểm của một đoạn thẳng:
	PP
	Điểm M là trung điểm của đoạn AB
	Tia Ox là phân giác của yÔz

	1
	+ M nằm giữa 2 điểm A & B

+ MA = MB
	+Tia Ox nằm giữa 2 tia Oy & Oz

+ xÔy = xÔz

	2
	MA = MB = AB/2
	xÔy = xÔz = yÔz/2



( Bên cạnh đó , giáo viên cần liên hệ các kiến thức toán học đang được học với các sự vật hiện tượng của đời sống thực tế bên ngoài để các em khắc sâu được kiến thức. Từ đó mỗi lần các em nhìn thấy, hay nghe nói về các sự vật, hiện tượng đó thì các em nhớ đến kiến thức vừa học,  nhớ đến bài học.


VD13: Dạy xong bài “ Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn”- (Toán 9, tập 1), giáo viên cho học sinh tìm trong thực tế hình ảnh ba vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn .Học sinh tìm và liên hệ hình ảnh vị trí mặt trời (đường tròn) với  đường  chân   trời 

( đường thẳng) ( Từ đó mỗi lần thấy mặt trời đang lên các em lại liên tưởng đến bài học .


VD14 : Khi dạy bài : “Hình trụ – Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ” - (Toán 9, tập 2), giáo viên yêu cầu học sinh tìm các vật thể xung quanh có dạng hình trụ , học sinh sẽ tìm thấy : bóng đèn Neon, hộp sữa, một đoạn ống nước ...Từ đó cứ nhìn thấy các vật này các em sẽ nhớ bài học của mình.


( Việc giúp học sinh phát hiện quy luật của kiến thức cũng khiến cho các em ghi nhớ kiến thức rất tốt.


VD15 : Khi dạy tỉ số lượng giác của các góc đặc biệt, giáo viên cần cho học sinh quan sát và phát hiện:
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Tử của chúng lần lượt là 
 còn mẫu đều là 2.

Nếu hai góc phụ nhau thì sin góc nọ bằng cos góc kia nên:


Cos 300 = sin 600;  cos 450 = sin 450;  cos 600 = sin 300 

Mặt khác:   Tgα = sinα /cosα ;  cotgα = cosα / sinα.

          Vì vậy, học sinh chỉ cần ghi nhớ sin của các góc đặc biệt là suy ra được cos, tg, cotg của chúng. Mà việc ghi nhớ này lại vô cùng đơn giản vì nó có quy luật.

( Để giúp học sinh ghi nhớ kiến thức thì việc chọn hệ thống bài tập củng cố thích hợp là một biện pháp tương đối hữu hiệu:


VD16 : Khi dạy hằng đẳng thức: (A+B)2 = A2 + 2AB + B2 có thể đưa ra các bài tập củng cố sau:

+ Khai triển hằng đẳng thức: (x + y)2 , (2xy + 1)2, (x + 1)2 , (1 + 3y)2

+ Điền vào dấu "... " để có đẳng thức đúng:


          a) (... + 2)2 = x2 + 4x + ...


          b) ( ... + ...)2 = 1+ 6x + 9x2


                c) ( 2x + ...)2 = ... + 16x + 16


          d) ( x + ...)2 = ... + ... + 9


+ Viết dưới dạng tích:         a) x2 + 2xy + y2  

                                            
    b) 4x2 + 8x + 1     

                                                       c) x2 + x + 1/4

                                                       d) 4x2 + 2x + 1/4

            VD17 : Khi dạy bài: " Tứ giác nội tiếp" - ( toán 9 - tậpII) có thể đưa ra bài tập củng cố như sau:


Các khẳng định sau đúng hay sai:    
      Một tứ giác nội tiếp được nếu:
a) Tứ giác có tổng hai góc bằng 1800 .

b) Tứ giác có các đỉnh cách đều một điểm cố định.

c) Tứ giác có hai đỉnh nhìn đoạn thẳng nối hai đỉnh còn lại dưới hai góc bằng nhau.

d) Tứ giác có góc ngoài tại một đỉnh bằng góc trong của đỉnh đôi diện.

(  Khi dạy học, việc đưa ra một số bẫy nhỏ khiến học sinh mắc sai lầm rồi phát hiện ra sai lầm đó đôi khi giúp học sinh ghi nhớ kiến thức rất tốt. Như ở VD17 các phần a) & c) học sinh rất dễ mắc sai lầm nhưng khi đã phát hiện sai lầm của mình các em lại ghi nhớ rất lâu.  

Trên đây là một số biện pháp, thủ thuật giúp học sinh ghi nhớ kiến thức mới.
II.2.4- Bài học kinh nghiệm và giải pháp thực hiện :

Qua quá trình giảng dạy bộ môn Toán, qua việc nghiên cứu phương án giúp học sinh ghi nhớ kiến thức ngay tại lớp tôi đã rút ra một số kinh nghiệm như sau :
* Về phía giáo viên :
- Người thầy phải không ngừng học hỏi, nhiệt tình trong giảng dạy, quan tâm đến chất lượng của từng học sinh, nắm vững được đặc điểm tâm  lý của từng đối tượng học sinh và phải hiểu được gia cảnh cũng như khả năng tiếp thu của học sinh, từ đó tìm ra phương pháp dạy học hợp lý theo sát từng đối tượng học sinh. Đồng thời trong khi dạy các tiết học luyện tập, ôn tập giáo viên cần chỉ rõ những sai lầm mà học sinh thường mắc phải, phân tích kĩ các lập luận sai để học sinh ghi nhớ và rút kinh nghiệm trong khi làm bài tập tiếp theo.  Sau đó giáo viên cần tổng hợp đưa ra phương pháp giải cho từng loại bài để học sinh giải bài tập dễ dàng hơn.

- Muốn thực hiện được các phương pháp trên thì giáo viên cần phải nghiêm khắc, uốn nắn những sai sót mà học sinh mắc phải, đồng thời động viên kịp thời khi các em làm bài tập tốt nhằm gây hứng thú học tập cho các em, đặc biệt lôi cuốn được đại đa số các em khác hăng hái vào công việc.

- Giáo viên cần thường xuyên trao đổi với đồng nghiệp để học hỏi và rút ra kinh nghiệm cho bản thân, vận dụng phương pháp dạy học phù hợp với nhận thức của học sinh, không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng dạy và học.

- Giáo viên phải chịu hy sinh một số lợi ích riêng, đặc biệt về thời gian để bố trí các buổi phụ đạo cho học sinh.

* Về phía học sinh :

- Bản thân học sinh phải thực sự cố gắng, có ý thức tự học tự rèn, kiên trì và chịu khó trong quá trình học tập.

- Trong giờ học trên lớp cần chú ý lắng nghe để nắm vững phần lý thuyết, hiểu được bản chất của vấn đề, có kỹ năng vận dụng tốt lí thuyết vào giải bài tập. Từ đó học sinh mới có thể tránh được những sai lầm khi giải toán.

- Phải có đầy đủ các phương tiện học tập, đồ dùng học tập đặc biệt là máy tính điện tử bỏ túi Caisio f(x) từ 220 trở lên; giành nhiều thời gian cho việc làm bài tập ở nhà, thường xuyên trao đổi, thảo luận cùng bạn bè để nâng cao kiến thức cho bản thân./.
II.3-Chương3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, KẾT QUẢ NGHIÊN             CỨU
II.3.1. Phương pháp nghiên cứu
- Đọc sách, tham khảo tài liệu.

- Thảo luận cùng đồng nghiệp.

- Dạy học thực tiễn trên lớp để rút ra kinh nghiệm.

- Thông qua học tập BDTX các chu kỳ.

Trong những năm học vừa qua  tôi đã quan tâm đến những vấn đề mà học sinh mắc phải, những lý do khiến học sinh không nhớ kiến thức đã học. Qua những giờ học sinh làm bài tập tại lớp, qua các bài kiểm tra dưới các hình thức khác nhau, bước đầu tôi đã tổng hợp lại thành một số phương pháp, thủ thuật giúp học sinh ghi nhớ kiến thức nhanh chóng, chính xác và  có hệ thống.
 *)Quá trình thực hiện sáng kiến kinh nghiệm này tôi đã sử dụng những phương pháp sau

- Quan sát trực tiếp các đối tượng học sinh để phát hiện ra những vấn đề mà học sinh thấy lúng túng, khó khăn khi giáo viên yêu cầu giải quyết vấn đề đó.

- Điều tra toàn diện các đối tượng học sinh trong 5 lớp 9 của khối 9 để thống kê học lực của học sinh. Tìm hiểu tâm lý của các em khi học môn toán, quan điểm của các em khi tìm hiểu những vấn đề về giải toán (bằng hệ thống các phiếu câu hỏi trắc nghiệm ).

- Nghiên cứu về các hoạt động của GV và HS để phát hiện trình độ nhận thức, phương pháp và chất lượng hoạt động nhằm tìm giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục.

- Thực nghiệm giáo dục trong khi giải bài mới, trong các tiết luyện tập, tiết trả bài kiểm tra. . . tôi đã đưa vấn đề này ra hướng dẫn học sinh cùng trao đổi, thảo luận bằng nhiều hình thức khác nhau như hoạt động nhóm, giảng giải, vấn đáp gợi mở để học sinh khắc sâu kiến thức, tránh được những sai lầm trong khi giải bài tập. Yêu cầu học sinh giải một số bài tập theo nội dung trong sách giáo khoa rồi đưa thêm vào đó những yếu tố mới, những điều kiện khác để xem xét mức độ nhận thức và suy luận của học sinh.
- Phân tích và tổng kết kinh nghiệm giáo dục khi áp dụng nội dung đang nghiên cứu vào thực tiễn giảng dạy nhằm tìm ra nguyên nhân của việc quên hoặc không nhớ kiến thức toán. Từ đó tổ chức có hiệu quả hơn trong các giờ dạy tiếp theo./.   
II.3.2. Kết quả và khả năng ứng dụng
* Kết quả:


 Việc áp dụng các thủ thuật và biện pháp giúp học sinh ghi nhớ kiến thức mới trong dạy học Toán là rất cần thiết. Nó giúp học sinh ghi nhớ được kiến thức mới ngay tại lớp. Nhờ đó các em tiết kiệm được thời gian để học nhiều môn học khác, đồng thời các em có thời gian để luyện tập nâng cao kĩ năng vận dụng kiến thức lý thuyết vào bài tập và áp dụng vào cuộc sống thực tiễn.


 Áp dụng các thủ thuật, biện pháp giúp học sinh ghi nhớ kiến thức mới còn tạo điều kiện để học sinh nắm được kiến thức cơ  bản của bài học ngay tại lớp.Từ đó các em sẽ thấy tự tin hơn, hứng thú hơn khi học môn Toán. Nó còn mang lại cho các em tâm lý thoải mái, nhẹ nhàng khi tiếp thu kiến thức Toán 

học. Nhờ vậy kiến thức được các em ghi nhớ lâu hơn, chất lượng học tập môn 
Toán do đó ngày càng được nâng cao hơn.

* Khả năng ứng dụng:

Các thủ thuật và biện pháp giúp học sinh ghi nhớ kiến thức mới rất dễ  thực hiện, có thể áp dụng rộng rãi cho mọi đối tượng học sinh ở cấp THCS.


Tuỳ theo đối tượng học sinh mà giáo viên lựa chọn các thủ thuật , biện pháp để sử dụng cho phù hợp nhằm mang đến hiệu quả giáo dục cao nhất.


VD: Đối với học sinh khá giỏi giáo viên nên thường xuyên sử dụng biện pháp nêu vấn đề để các em tự tìm tòi, khám phá ra kiến thức cần học, các em sẽ thấy thích thú và nhớ lâu hơn những “thành quả” lao động của mình.


Đối với lớp học sinh yếu, có thể sử dụng nhiều hơn thủ thuật cho học sinh nhắc lại kiến thức quan trọng của bài, gắn Toán học với đời sống,... Đặc biệt là thủ thuật “Qui lạ về quen”.

II.3.3. Kiểm nghiệm thực tế


Qua nhiều năm áp dụng thủ thuật và biện pháp giúp học sinh ghi nhớ kiến thức mới tôi thấy kết quả rất khả quan. Thái độ của học sinh đối với giờ học Toán đã có sự chuyển biến tốt. Từ chỗ học sinh chỉ thụ động lắng nghe, ghi chép kiến thức do giáo viên truyền đạt, các em đã có sự tiến bộ: Chủ động, tích cực hơn trong các giờ học Toán. Tỉ lệ học sinh nắm bài ngay tại lớp cũng tăng hơn so với lúc không áp dụng thủ thuật và biện pháp trong dạy học. Đáng chú ý là chất lượng học tập của học sinh có sự biến đổi theo chiều hướng tốt, ngày càng được nâng cao hơn.


Cụ thể:


( Năm học 2009 – 2010:



Học kì I: 

Số học sinh đạt trung bình trở lên:







Lớp 9C:       74,3%







Lớp 9D: 
77,4%




     

Số học sinh kém:







Lớp 9C:
8,6%







Lớp 9D:
9,7%



Cuối năm học:  Số học sinh đạt trung bình trở lên:







Lớp 9C​: 
82,9%







Lớp 9D: 
80,6%






Không có học sinh kém.


( Năm học 2010 – 2011:



Học kì I:

Số học sinh đạt trung bình trở lên:







Lớp 9C: 

83,3%







Lớp 9D:

65,5%






Số học sinh kém:







Lớp 9C: 

3,3%







Lớp 9D:

13,8%



Cuối năm học: Số học sinh đạt trung bình trở lên:







Lớp 9C: 

92,6%







Lớp 9D:

91,7%






Số học sinh kém: 0%.


( Năm học 2011 – 2012:



Học kì I: 

Số học sinh đạt khá trở lên:







Lớp 6A5:

86%







Lớp 6A7:

79%
                                                   Số học sinh trung bình:
                                                              Lớp 6A5:

14%







Lớp 6A7:
           16% 





Số học sinh yếu, kém:







Lớp 6A5:

0%







Lớp 6A7:

5%



Cuối năm học:
Số học sinh đạt khá trở lên:







Lớp 6A5:

100%







Lớp 6A7:

87%
                                                   Số học sinh trung bình:
                                                              Lớp 6A5:

0%







Lớp 6A7:
          13% 





Số học sinh yếu, kém:







Lớp 6A5:

0%







Lớp 6A7:

0%

III. PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

Qua quá trình thực hiện đề tài này, bản thân tôi đã nhận được sự giúp đỡ rất tận tình của quí đồng nghiệp và của các em học sinh. Mặc dù bản thân tôi đã cố gắng sử dụng các thủ thuật và biện pháp giúp học sinh ghi nhớ kiến thức mới,  nhưng vẫn còn một bộ phận học sinh ghi nhớ kiến thức chưa tốt. Từ đó dẫn đến khả năng tiếp thu kiến thức của các em bị hạn chế, kết quả học tập không cao.

Vì thời gian nghiên cứu có hạn và chỉ nghiên cứu ở một phạm vi “hẹp”. Do đó tôi chỉ đưa ra những vấn đề cơ bản nhất để áp dụng trong giảng dạy . Tôi xin được đề xuất một số ý nhỏ như sau nhằm nâng cao chất lượng dạy và học của giáo viên và học sinh :

- Giáo viên cần nghiên cứu kĩ nội dung và chương trình sách giáo khoa, soạn giáo án cụ thể chi tiết, chuản bị đồ dùng dạy học và thiết bị dạy học sao cho sinh động và thu hút đối tượng học sinh tham gia.

- Giáo viên cần dự đoán trước các sai lầm học sinh có thể mắc phải, tạo ra tình huống để học sinh sai lầm, sau đó gợi ý để các em tự phát hiện sai lầm giúp các em nhớ lâu và hiểu rõ bản chất của vấn đề.
- Giáo viên cần phải tích cực học hỏi và tham gia chuyên đề, hội thảo của tổ, nhóm và nhà trường,cụm tổ chức, tham gia tích cực và nghiên cứu tài liệu bồi dưỡng nâng cao.
- Học sinh cần học kĩ lý thuyết và cố gắng hiểu kiến thức ngay trên lớp.

- Học sinh về nhà tích cực làm bài tập đầy đủ, phân phối thời gian hợp lý.

- Gia đình học sinh và các tổ chức đoàn thể xã hội cần quan tâm hơn nữa và trách nhiệm hơn nữa tới việc học tập của con em mình.

Trên đây là một số thủ thuật,  biện pháp nhỏ nhằm nâng cao chất lượng bộ môn, nhưng chắc chắn còn nhiều khiếm khuyết và chưa hoàn chỉnh. Rất mong được quí đồng nghiệp góp ý và bổ sung để sáng kiến được hoàn chỉnh và ngày càng khả thi hơn.
                                                                      Tôi xin chân thành cảm ơn!







      Người viết

         Nguyễn Thanh Phương
IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Sách " Một số vấn đề về đổi mới phương pháp dạy học  ở trường THCS  môn toán" của Bộ giáo dục và Đào tạo.

2. Những vấn đề chung về đổi mới giáo dục trung học cơ sở môn toán của Bộ giáo dục và Đào tạo.
3. Sách giáo khoa và Sách giáo viên toán THCS.(Bộ giáo dục và đào tạo).
4. Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên THCS qua các chu kỳ  môn toán của Bộ giáo dục và Đào tạo.
5.Tài liệu "Phương pháp dạy học toán" tác giả Hoàng Chúng-BGD& ĐT
V. MỤC LỤC
	STT
	Tiêu đề
	Trang

	1
	Phần mở đầu
	1

	2
	Lý do chọn đề tài
	1

	3
	Mục đích nghiên cứu
	2

	4
	Nội dung nghiên cứu
	3

	5
	Chương 1: Tổng quan
	3

	6
	Chương 2: Nội dung vấn đề cần nghiên cứu
	6

	7
	Chương 3: Phương pháp nghiên cứu
	12

	8
	Kết quả nghiên cứu
	13

	9
	Kiểm nghiệm thực tế
	14

	10
	Kết luận, kiến nghị
	15

	11
	Tài liệu tham khảo
	17
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